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Thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu (12CrMoV) dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li… là 

vật liệu không thể thiếu trong lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu và gia công cơ khí chính 

xác,. Đây là loại thép công cụ hợp kim cao, có khả năng chịu mài mòn, độ cứng và độ 

bền vượt trội, phù hợp cho những ứng dụng đòi hỏi chất lượng cao và tuổi thọ lâu dài. 

Thép SKD11 là gì? 

SKD11 là loại thép công cụ hợp kim cao thuộc nhóm thép lạnh (Cold Work Tool 

Steel), theo tiêu chuẩn JIS Nhật Bản. Thành phần chính gồm Cr (Crôm), Mo 

(Molypden), V (Vanadi) giúp tăng khả năng chịu mài mòn, chống biến dạng và giữ 

độ cứng tốt trong quá trình làm việc liên tục. 

SKD11 tương đương với các mác thép như: 



●​ DIN 1.2379 (X153CrMoV12) – tiêu chuẩn Đức​

 

●​ D2 – theo tiêu chuẩn Mỹ AISI​

 

●​ 12CrMoV – theo tiêu chuẩn Trung Quốc​

 

Thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu (12CrMoV) dày 10li,20li,30li,40li,50li…. 

Ưu điểm của thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu (12CrMoV) 

dày 10li,20li,30li,40li,50li…. 

Sản phẩm thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu với các độ dày thông dụng như 10li, 20li, 

30li, 40li, 50li mang lại nhiều lợi ích nổi bật: 

●​ Chống mài mòn cực tốt: Nhờ hàm lượng crôm cao, SKD11 có khả năng làm 

việc trong môi trường ma sát cao mà không bị bào mòn nhanh chóng.​

 



●​  Giữ độ cứng ổn định: Độ cứng sau nhiệt luyện có thể đạt HRC 58–62, thích 

hợp dùng trong sản xuất khuôn dập nguội, cắt tôn, dập inox, thép cán nguội…​

 

●​  Khả năng gia công tốt: Dễ dàng tiện, phay, khoan, mài hoặc cắt CNC với độ 

chính xác cao.​

 

●​  Ít biến dạng khi tôi luyện: Giúp tiết kiệm thời gian gia công sau xử lý nhiệt.​

 

●​ Tuổi thọ cao: Đáp ứng tốt các yêu cầu về chu kỳ làm việc dài, tiết kiệm chi phí 

bảo trì.​
 

Ứng dụng của thép tấm SKD11 dày 10li, 20li, 30li, 40li, 

50li…. 

Với những đặc tính cơ lý nổi bật, thép tấm SKD11 cắt theo yêu cầu (12CrMoV) 

được sử dụng rộng rãi trong: 

●​ Sản xuất khuôn dập nguội, khuôn cắt, khuôn vuốt sâu​

 

●​ Gia công dao cắt, dao chấn, dao băm nhựa, dao cắt giấy, dao cắt kim loại​

 

●​ Làm trục dẫn hướng, trục xoay, chi tiết máy chịu tải lớn​

 

●​ Gia công khuôn ép nhựa, ép cao su​

 

●​ Cắt inox, thép tấm, thép cuộn, thép mạ kẽm​

 



Báo giá thép tấm  SKD11 dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li…. cắt 

theo yêu cầu 

Giá thép tấm SKD11 (12CrMoV) cắt theo yêu cầu dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li… phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố như: 

●​ Độ dày và quy cách cụ thể theo đơn hàng​

 

●​ Kích thước phôi hoặc kích thước sau khi gia công cắt​

 

●​ Số lượng đặt hàng​

 

●​ Thời điểm báo giá (giá thép có thể biến động theo thị trường)​

 

●​ Yêu cầu về chứng chỉ CO, CQ hoặc xử lý nhiệt 

​
thép tấm  SKD11 dày 10li, 20li, 30li, 40li, 50li…. 



Tại Thái Hoàng Hưng, chúng tôi luôn cam kết mang đến mức giá cạnh tranh, ổn định 

và minh bạch cho từng đơn hàng. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, hệ thống kho 

hàng sẵn có và máy móc cắt CNC hiện đại, quý khách có thể yên tâm về chất lượng 

sản phẩm và tiến độ giao hàng. 

Thái Hoàng Hưng còn cung cấp các sản phẩm như: 

●​ Thép tấm S45C,Thép tấm C45 

1mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm… 

●​ Thép tâm S50C, Thép tấm C50 

1mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm… 

●​ Thép tấm S55C, Thép tấm C55 

1mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm… 

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG 

Văn phòng đại diện:  68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Địa chỉ                    :  14/9A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại               :  0933 712 678 – 0902 976 669 

Email                      :  thepthaihoanghung@gmail.com 
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